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LỜI NÓI ĐẦU
Ngày 01/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2014/QĐ-TTg, phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 (viết gọn là CLTK 21-30). CLTK 21-30 đặt ra mục tiêu tổng quát: “Hiện đại hóa Thống kê Việt Nam theo hướng đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và vững chắc với hệ thống tổ chức phù hợp; nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên nghiệp; công nghệ hiện đại; sản xuất, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế; hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất, thông suốt, chất lượng và hiệu quả; đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê ngày càng tăng. Phấn đấu đến năm 2030, Thống kê Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN và đến năm 2045 trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới.”
Để đạt được mục tiêu tổng quát vào năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) và các bộ, ngành, địa phương thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối tổ chức thực hiện CLTK 21-30; xây dựng, ban hành Kế hoạch, Khung và Tài liệu hướng dẫn theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30. Ngày 05/7/2022, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30 theo Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT, để các bộ, ngành, địa phương thống nhất triển khai thực hiện. Trên cơ sở Kế hoạch này, các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng Kế hoạch thực hiện các hoạt động của CLTK 21-30 được phân công thuộc phạm vi của bộ, ngành, địa phương quản lý.
Ngày 02/8/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành “Khung theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê” theo Quyết định số 1345/QĐ-BKHĐT. Khung theo dõi và đánh giá (viết gọn là Khung TD&ĐG) thực hiện CLTK 21-30 là công cụ quan trọng, nhằm đảm bảo cho tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong CLTK 21-30 đều được các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả thiết thực; đồng thời làm căn cứ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện CLTK 21-30 hằng năm, tổ chức sơ kết thực hiện CLTK 21-30 vào năm 2025 và tổng kết vào năm 2030.
Nhằm thống nhất thực hiện Khung TD&ĐG nói riêng và thực hiện công tác theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 trong toàn bộ Hệ thống Thống kê Nhà nước, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Quyết định số 1345/QĐ-BKHĐT, Tổng cục Thống kê ban hành Tài liệu Hướng dẫn theo dõi và đánh giá thực hiện CLTK 21-30. Ngoài phần mở đầu và phụ lục, cuốn Tài liệu bao gồm 03 phần chính:
1. Tổng quan về theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30;
2. Giải thích các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30;
3. Tổ chức thực hiện theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30.
Tài liệu này cung cấp các hướng dẫn, biểu mẫu báo cáo, đề cương báo cáo giúp công tác triển khai thực hiện, theo dõi, đánh giá CLTK 21-30 được thuận tiện. 
Trong quá trình biên soạn, Tổng cục Thống kê đã nhận được sự đóng góp tích cực và hợp tác chặt chẽ của các đơn vị liên quan. Tổng cục Thống kê hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức và người sử dụng để tiếp tục hoàn thiện.
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
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[bookmark: _Toc154651137]1.1.1. Khái niệm, mục đích
Khái niệm
Theo dõi là một quá trình liên tục, qua việc thu thập dữ liệu về các nội dung đã được xác định trước nhằm giúp cho người quản lý và các bên có liên quan thấy được mức độ tiến bộ và kết quả đạt được của các mục tiêu đã đặt ra.
Đánh giá là một hệ thống các hoạt động liên tục, chặt chẽ và khách quan nhằm nhận định và xác nhận giá trị đạt được về mức độ hoàn thành, chất lượng và hiệu quả của một chiến lược, chương trình, một hoạt động hay một nội dung so với mục tiêu hay các chuẩn mực đã được xác định từ trước. Hoạt động đánh giá bao gồm quá trình thu thập, xử lý và phân tích để định lượng tình hình và kết quả công việc; định lượng tính hiệu quả, sự tác động và tính bền vững của mục tiêu đặt ra.
Theo dõi và đánh giá là quá trình thu thập và phân tích dữ liệu để lập kế hoạch chương trình và quản lý dự án/chiến lược. Đây là hai quá trình độc lập tương đối nhưng có quan hệ hỗ trợ nhau, muốn có kết quả đánh giá tốt thì phải có kết quả theo dõi tốt và ngược lại. 
Trong quá trình thực hiện CLTK 21-30, hoạt động theo dõi sẽ thực hiện rà soát và giám sát liên tục các hoạt động đã và đang thực hiện so với kế hoạch đã được xây dựng. Còn hoạt động đánh giá được sử dụng để xác định các giải pháp can thiệp có hiệu quả đến mức độ nào. Kết quả đánh giá cho biết mức độ tin cậy của phương pháp mà đơn vị đã áp dụng để triển khai thực hiện CLTK 21-30. 
Mục đích
Theo dõi và đánh giá việc thực hiện CLTK 21-30 một cách toàn diện sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, lập kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan bộ, ngành, địa phương để theo dõi tiến độ thực hiện Kế hoạch CLTK 21-30 và hỗ trợ quá trình ra quyết định.
[bookmark: _Toc154651138]1.1.2. Nguyên tắc 
- Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30 và Khung theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 đã được cấp có thẩm quyền ban hành;
- Triển khai đồng thời và thực hiện liên tục với sự tham gia của tất cả các bên liên quan đến các hoạt động thống kê, bao gồm: sản xuất thông tin thống kê, cung cấp thông tin, sử dụng thông tin thống kê;
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động theo dõi, đánh giá: Thời gian tiến hành theo dõi, đánh giá dài; khối lượng dữ liệu theo dõi, đánh giá khá lớn, cần được sắp xếp, lưu trữ và giảm bớt gánh nặng cho cá nhân và đơn vị; các công việc theo dõi, đánh giá cần được tin học hóa tối đa;
- Đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của công tác theo dõi, đánh giá: Hệ thống theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 phải được thiết lập trên cơ sở hệ thống thống kê hiện hành. Các biểu mẫu sử dụng trong báo cáo đánh giá phải đơn giản, dễ hiểu.
[bookmark: _Toc154651139]1.1.3. Yêu cầu 
- Tiến hành theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 phải gắn với quá trình thực hiện kế hoạch tổng thể và kế hoạch hằng năm của bộ, ngành, địa phương;
- Đánh giá quá trình thực hiện phải đáp ứng nhu cầu quản lý hiệu quả hơn đối với kết quả đầu ra và những tác động của CLTK 21-30;
- Theo dõi, đánh giá phải đưa ra được những cảnh báo sớm để có các điều chỉnh phù hợp, nhằm đạt được kết quả tốt nhất của CLTK 21-30.
[bookmark: _Toc154651140]1.2. Kế hoạch và Khung theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30
[bookmark: _Toc154651141]1.2.1. Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30
Ngày 05/7/2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2045 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 1271) gửi bộ, ngành, địa phương có liên quan đến việc theo dõi, đánh giá và phối hợp thực hiện. 
Kế hoạch 1271 đã cụ thể hóa 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 02 nhóm hoạt động về triển khai hoạt động theo dõi, đánh giá của CLTK 21-30; được cụ thể hóa thành 11 hoạt động cấp 1, 38 hoạt động cấp 2, 111 hoạt động cấp 3, 180 hoạt động cấp 4; xét theo nhiệm vụ (công việc/hoạt động) thì Kế hoạch 1271 gồm 214 công việc. Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì 149 công việc, tham gia thực hiện cùng với bộ, ngành, địa phương 42 công việc; các bộ, ngành chủ trì 60 công việc; UBND cấp tỉnh chủ trì 46 công việc. Cụ thể, nội dung này được trình bày dưới dạng bảng như sau:


Bảng 1. Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê 
Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn năm 2045
(Kèm theo Quyết định số 1271 /QĐ-BKHĐT  ngày 05/7/2022 
của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
	STT
	Nội dung công việc
	Mã số
	Cơ quan thực hiện
	Thời gian 
thực hiện
	Sản phẩm chính 

	
	
	
	Chủ trì
	Phối hợp
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian hoàn thành
	

	(A)
	(B)
	(C) 
	(D)
	(E) 
	(F)
	(G)
	(H)

	I
	CÁC NHÓM NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực
	01
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Hoàn thiện thể chế
	011
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
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Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn năm 2045 ban hành kèm theo Quyết định số 1271 /QĐ-BKHĐT ngày 05/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
[bookmark: _Toc154651142]1.2.2. Khung theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30
Ngày 02/8/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1345/QĐ-BKH&ĐT về Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê. Khung theo dõi, đánh giá này được xây dựng nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu, giải pháp của CLTK 21-30 đạt kết quả thiết thực, đồng thời làm căn cứ báo cáo Thủ tướng Chính phủ hằng năm, tổ chức sơ kết vào năm 2025 và tổng kết vào năm 2030.
Khung theo dõi, đánh giá bao gồm 02 phụ lục:
(i) Phụ lục I (kèm theo Quyết định số 1345/QĐ-BKHĐT). Khung theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30 được xây dựng để theo dõi, đánh giá mục tiêu cụ thể của CLTK 21-30 (gồm 05 nội dung, 17 nhóm mục tiêu và 54 chỉ tiêu theo dõi, đánh giá). Các cột trong Khung biểu thị các nội dung; mục tiêu; chỉ tiêu theo dõi và đánh giá; tần suất; đơn vị thực hiện. Các dòng thể hiện tên mục tiêu cụ thể, nội dung chi tiết của từng mục tiêu. Nội dung chính của Phụ lục I bao gồm: (1) Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ phương pháp và cách thức thu thập thông tin thống kê; (2) Đẩy mạnh việc biên soạn, công bố và cung cấp các chỉ tiêu thống kê; (3) Bảo đảm cung cấp sản phẩm thống kê kịp thời và tăng cường cung cấp dữ liệu thống kê vi mô; (4) Triển khai đồng bộ tư liệu hóa, chuyển đổi số hoạt động thống kê; (5) Nâng cao mạnh mẽ năng lực thống kê và được trình bày dưới dạng Bảng 2 như sau:
Bảng 2. Khung theo dõi, đánh giá mục tiêu Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
(Kèm theo Quyết định số 1345 /QĐ-BKHĐT ngày 02/8/2023 
của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
	STT
	Nội dung
	Mục tiêu
	Chỉ tiêu theo dõi & đánh giá
	Tần suất
	Đơn vị thực hiện

	
	
	2025
	2030
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	1
	Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ phương pháp và cách thức thu thập thông tin thống kê

	1.1
	[bookmark: RANGE!B8]Tập trung khai thác, sử dụng dữ liệu hành chính để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê
	Đạt 50%
	Đạt 70%
	1101. Số chỉ tiêu thống kê thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê được biên soạn hoàn toàn từ nguồn dữ liệu hành chính
	05 năm/lần 
	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tổng cục Thống kê);
- Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh

	
	
	
	
	1102. Số chỉ tiêu thống kê thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê được biên soạn một phần từ nguồn dữ liệu hành chính
	
	

	
	
	
	
	1103. Tỷ lệ số chỉ tiêu thống kê thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê được biên soạn từ nguồn dữ liệu hành chính 
	
	

	1.2
	…………
	….
	…..
	……………………..
	………
	………………


[bookmark: _Hlk156803883]Khung theo dõi, đánh giá mục tiêu Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành kèm theo Quyết định số 1345/QĐ-BKHĐT ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
(ii) Phụ lục II (kèm theo Quyết định số 1345/QĐ-BKHĐT). Khung theo dõi Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30 được xây dựng để theo dõi tiến độ của các nội dung công việc trong Kế hoạch 1271 bao gồm 09 nội dung chính: (1) Hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực; (2) Xây dựng, hoàn thiện, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, mô hình thống kê; (3) Hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu; (4) Đổi mới hoạt động xác định nhu cầu, phân tích, dự báo, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê; (5) Đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê; (6) Mở rộng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế, thống kê nước ngoài trong công tác thống kê; (7) Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; (8) Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành thống kê; (9) Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ công tác thống kê và được trình bày dưới dạng Bảng 3 sau:


Bảng 3. Khung theo dõi Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạnh 2021-2030, tầm nhìn 2045
(Kèm theo Quyết định số 1345/QĐ-BKHĐT ngày 02/8/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
	Mã số
	Hoạt động
	Sản phẩm  
	Cơ quan chủ trì
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian hoàn thành
	Đánh giá tiến độ

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	1
	Hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Hoàn thiện thể chế
	 
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	 

	1.1.1
	Sửa đổi Luật Thống kê số 89/2015/QH13 và Luật số 01/2021/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê
	Luật Thống kê sửa đổi, bổ sung được thông qua
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2027
	2030
	Tiến độ thực hiện (Chưa bắt đầu = 0; Đang thực hiện = 1; Hoàn thành = 2)

	1.1.2
	…….
	 …..
	 …….
	….. 
	….. 
	 …………


Khung theo dõi Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, ban hành kèm theo Quyết định số 1345/QĐ-BKHĐT ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
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[bookmark: _Toc154651143]2. GIẢI THÍCH CÁC CHỈ TIÊU THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU CLTK 21-30
Nội dung giải thích các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30 của Tài liệu sẽ giải thích lần lượt và đầy đủ các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá các mục tiêu CLTK 21-30 có trong Khung theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 (Quyết định 1345/QĐ-BKHĐT). Phần giải thích sẽ bao gồm các mục: (1) tên chỉ tiêu; (2) khái niệm, phạm vi; (3) phương pháp tính; (4) kỳ báo cáo; (5) nguồn báo cáo; (6) cơ quan chịu trách nhiệm báo cáo. 
Phần giải thích cụ thể cho từng chỉ tiêu được trình bày chi tiết trong Phụ lục I. Giải thích các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30 của Tài liệu. 
Bảng 4 dưới đây tổng hợp về số lượng chỉ tiêu theo dõi, đánh giá phân theo tính chất và đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp thông tin. 
Bảng 4. Tổng hợp số lượng chỉ tiêu theo dõi, đánh giá CLTK 21-30
	STT
	Mục tiêu 
	Chỉ tiêu trong Khung TDĐG mục tiêu CLTK 21-30
	Số lượng chỉ tiêu phân theo trách nhiệm cung cấp thông tin

	
	
	Tổng số chỉ tiêu
	Chỉ tiêu đánh giá
	Chỉ tiêu theo dõi
	Bộ KHĐT
	Bộ, ngành
	UBND cấp tỉnh

	(A)
	(B)
	1=2+3
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Tổng số 
	54
	31
	23
	48
	24
	10

	1
	Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ phương pháp và cách thức thu thập thông tin thống kê
	8
	3
	5
	8
	8
	3

	1.1
	Tập trung khai thác, sử dụng dữ liệu hành chính; phấn đấu vào năm 2025 đạt 50%, vào năm 2030 đạt 70% số chỉ tiêu thống kê thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê được biên soạn từ nguồn dữ liệu hành chính
	3
	1
	2
	3
	3
	3

	1.2
	Thay thế 85% phiếu điều tra giấy bằng phiếu điều tra điện tử trong điều tra và tổng điều tra thống kê vào năm 2025; trên 95% vào năm 2030
	2
	2
	 
	2
	2
	 

	1.3
	Liên kết dữ liệu hành chính với dữ liệu điều tra
	2
	 
	2
	2
	2
	 

	1.4
	Nghiên cứu về các nguồn dữ liệu mới và phương pháp luận mới cho thống kê chính thức
	1
	 
	1
	1
	1
	 

	2
	Đẩy mạnh việc biên soạn, công bố và cung cấp các chỉ tiêu thống kê
	16
	16
	0
	14
	2
	0

	2.1
	Đạt 85% các chỉ tiêu thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê được biên soạn và công bố theo tiêu chuẩn thống kê Việt Nam vào năm 2025; đạt 95% vào năm 2030
	9
	9
	 
	7
	2
	 

	2.2
	Mức độ thực hiện Hệ thống tài khoản quốc gia 2008 (SNA2008) đạt mức 4/6 vào năm 2025; đạt mức 5/6 vào năm 2030
	2
	2
	 
	2
	 
	 

	2.3
	Cập nhật đầy đủ, thường xuyên hệ thống phổ biến dữ liệu chung tăng cường (e-GDDS)
	3
	3
	 
	3
	 
	 

	2.4
	Trên 50% hạng mục thuộc tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS) đảm bảo tiêu chuẩn theo SDDS vào năm 2025; trên 75% vào năm 2030.
	2
	2
	 
	2
	 
	 

	3
	Bảo đảm cung cấp sản phẩm thống kê kịp thời và tăng cường cung cấp dữ liệu thống kê vi mô
	7
	4
	3
	7
	6
	3

	3.1
	Đạt 80% các sản phẩm thống kê được cung cấp tới người sử dụng thông tin thống kê kịp thời vào năm 2025; đạt 95% vào năm 2030
	3
	1
	2
	3
	3
	3

	3.2
	Cung cấp dữ liệu thống kê vi mô đáp ứng ít nhất 30% nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong và ngoài nước vào năm 2025; 60% vào năm 2030
	3
	2
	1
	3
	3
	 

	3.3
	Giảm tỷ lệ không hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê xuống dưới 15% vào năm 2025; dưới 5% vào năm 2030
	1
	1
	 
	1
	 
	 

	4
	Triển khai đồng bộ tư liệu hóa, chuyển đổi số hoạt động thống kê
	12
	4
	8
	12
	4
	0

	4.1
	50% các hoạt động thống kê được tư liệu hóa vào năm 2025; 95% vào năm 2030
	4
	2
	2
	4
	2
	 

	4.2
	50% các hoạt động thống kê được chuyển đổi số vào năm 2025; 80% vào năm 2030
	4
	2
	2
	4
	2
	 

	4.3
	Xây dựng cơ sở hạ tầng tạo nền tảng chuyển đổi số trong công tác thống kê
	4
	 
	4
	4
	 
	 

	5
	Nâng cao mạnh mẽ năng lực thống kê
	11
	4
	7
	7
	4
	4

	5.1
	100% người làm công tác thống kê trong hệ thống tổ chức thống kê tập trung có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê vào năm 2025. 
	5
	1
	4
	5
	 
	 

	5.2
	30% người làm công tác thống kê ở bộ, ngành trung ương và sở, ngành địa phương, thống kê cấp xã có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê vào năm 2025; 60% vào năm 2030
	4
	1
	3
	 
	4
	4

	5.3
	Chỉ số hiệu quả thống kê và chỉ số dữ liệu mở thuộc nhóm các nước xếp loại khá vào năm 2030.
	2
	2
	 
	2
	 
	 



Ghi chú: 
- Chỉ tiêu đánh giá (cột 2) là các chỉ tiêu do bộ, ngành, UBND cấp tỉnh tính toán (nếu có) vào giữa kỳ, cuối kỳ nhằm so sánh, đánh giá với mục tiêu chung đề ra trong CLTK21-30 để xem cao hơn hoặc thấp hơn. Căn cứ vào các chỉ tiêu đánh giá của các đơn vị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, tính toán chỉ tiêu đánh giá cho toàn quốc.
- Chỉ tiêu theo dõi (cột 3) là các chỉ tiêu được tính toán (đo lường) để theo dõi, nắm tiến độ thực hiện hằng năm, 05 năm hoặc dùng để tính toán chỉ tiêu đánh giá nói trên.


[bookmark: _Toc154651144]3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CLTK 21-30
[bookmark: _Toc154651145]3.1. Hệ thống theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30
[bookmark: _Toc154651146]3.1.1. Hệ thống theo dõi, đánh giá
Hệ thống theo dõi, đánh giá được hình thành nhằm thu thập, tổng hợp, phân tích, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các hoạt động của CLTK 21-30 cũng như đánh giá tác động của CLTK 21-30 nói riêng và tình hình kinh tế xã hội và môi trường nói chung để hỗ trợ kịp thời các cấp quản lý trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược một cách hiệu quả. 
Nhằm thực hiện CLTK 21-30, từ các nhiệm vụ giải pháp của CLTK 21-30 để xác định ra các hoạt động, từ các hoạt động xây dựng ra kế hoạch thực hiện và các mục tiêu cụ thể, từ kế hoạch thực hiện và các mục tiêu cụ thể xây dựng ra khung theo dõi đánh giá. Trong khung theo dõi đánh giá được chia ra: Khung theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30 (Phụ lục I), nhằm để đánh giá mức độ đạt được các mục tiêu cụ thể của CLTK 21-30. Khung theo dõi thực hiện kế hoạch (Phụ lục II) để theo dõi tiến độ thực hiện của Kế hoạch (QĐ số 1345/QĐ-BKHĐT).

Do phạm vi bao quát của CLTK 21-30 khá rộng, bao gồm: Hệ thống thống kê tập trung; thống kê bộ, ngành; thống kê sở, ngành; thống kê xã/phường/thị trấn, nên hệ thống TD&ĐG phải bao quát được toàn bộ phạm vi của CLTK 21-30. Hệ thống TD&ĐG thực hiện CLTK 21-30 được xây dựng dựa trên cấu trúc của Hệ thống tổ chức thống kê hiện hành như Sơ đồ 1 dưới đây:

[bookmark: _TOC_250007][bookmark: _Toc154651147]Sơ đồ 1: Hệ thống TD&ĐG thực hiện CLTK 21-30
[bookmark: _TOC_250013] (
Thủ tướng Chính phủ
Bộ, ngành
Tổ chức thống kê
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (BCĐTW)
Tổng cục Thống kê
Các đơn vị chủ trì thực hiện CLTK
Nhóm thực hiện CLTK
Các đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan TCTK
Nhóm thực hiện CLTK
Cục Thống kê cấp tỉnh
Nhóm thực hiện CLTK
UBND cấp tỉnh
(BCĐ cấp tỉnh)
Cơ quan thường trực 
do UBND cấp tỉnh giao thực hiện
Các đơn vị chủ trì thực hiện CLTK
Nhóm thực hiện CLTK
)











Ghi chú:

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác theo dõi, đánh giá được thể hiện bằng mũi tên:
- Báo cáo tình hình và kết quả theo dõi, đánh giá được thể hiện bằng mũi tên:
Theo Sơ đồ 1, Hệ thống TD&ĐG thực hiện CLTK 21-30 bao gồm: (1) Thủ tướng Chính phủ; (2) Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (3) Bộ, ngành; (4) UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (5) Đơn vị chủ trì thực hiện hoạt động của CLTK 21-30.
3.1.2. Nhiệm vụ của Hệ thống theo dõi, đánh giá theo từng cấp
(1) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo toàn diện hoạt động theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30; sử dụng báo cáo tình hình và kết quả thực hiện CLTK 21-30 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư biên soạn để chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện thắng lợi CLTK 21-30.
(2) Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương thực hiện công tác TD&ĐG việc thực hiện CLTK 21-30; theo dõi, đánh giá và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả thực hiện CLTK 21-30; ban hành kế hoạch thực hiện, khung theo dõi thực hiện CLTK 21-30.
Tổng cục Thống kê (Viện Khoa học Thống kê) là cơ quan thường trực giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện CLTK 21-30 của bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; định kỳ 02 năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện; tổ chức sơ kết, đánh giá giữa kỳ vào năm 2025, tổ chức tổng kết, đánh giá, khen thưởng cuối kỳ thực hiện CLTK 21-30 vào năm 2030.
(3) Bộ, ngành thực hiện công tác theo dõi, đánh giá; báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các hoạt động của CLTK 21-30 đã được phân công chủ trì thực hiện. Tổ chức thống kê Bộ, ngành là đơn vị giúp Bộ trưởng/Thủ trưởng đơn vị thực hiện công tác theo dõi, đánh giá việc thực hiện các hoạt động của CLTK 21-30 của Bộ, ngành mình.
Trên cơ sở Kế hoạch 1271, các bộ, ngành phải xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các hoạt động của CLTK 21-30 thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành và xác định rõ những đơn vị thuộc bộ, ngành chủ trì thực hiện những hoạt động nào của CLTK 21-30 sẽ là đơn vị thực hiện việc TD&ĐG hoạt động đó. Bộ, ngành nào chưa ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện CLTK 21-30 cần khẩn trương triển khai hoạt động này để làm căn cứ phân công thực hiện việc TD&ĐG.
Đối với những bộ, ngành có cơ cấu tổ chức gồm các Tổng cục, Vụ và tương đương, dưới Tổng cục có các đơn vị (Vụ hoặc Phòng/Ban) được giao chủ trì thực hiện các hoạt động của CLTK 21-30 (ví dụ, như Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), thì Hệ thống TD&ĐG thực hiện CLTK 21-30 của bộ, ngành thực hiện theo Sơ đồ 2 dưới đây:
Sơ đồ 2. Hệ thống TD&ĐG của bộ, ngành có cơ cấu tổ chức gồm các Tổng cục và Cục, vụ
 (
Lãnh đạo b
ộ, ngành
Tổ chức thống kê
 bộ, ngành
Vụ, Cục, các đơn vị tương đương
Nhóm thực hiện CLTK
Tổng cục thuộc bộ, ngành
Nhóm thực hiện CLTK
Các đơn vị chủ trì thực hiện CLTK
Nhóm thực hiện CLTK
)
Ghi chú:
Chỉ đạo, hướng dẫn công tác theo dõi, đánh giá được thể hiện bằng mũi tên:
Báo cáo tình hình và kết quả theo dõi, đánh giá được thể hiện bằng mũi tên:
Theo Sơ đồ 2, Tổng cục thuộc bộ, ngành sẽ triển khai công tác TD&ĐG thực hiện các hoạt động của CLTK 21-30 do các đơn vị thuộc Tổng cục chủ trì thực hiện; báo cáo tình hình và kết quả thực hiện CLTK 21-30 lên tổ chức Thống kê bộ, ngành.
(4) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết gọn là UBND tỉnh) thực hiện công tác theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các hoạt động của CLTK 21-30 được phân công cho UBND tỉnh chủ trì thực hiện.
Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố thực hiện CLTK 21-30 (viết gọn là BCĐ tỉnh) giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công tác theo dõi, đánh giá; báo cáo tình hình và kết quả thực hiện CLTK 21-30 của tỉnh, thành phố.
Cục Thống kê là cơ quan thường trực giúp BCĐ tỉnh hướng dẫn sở, ngành, địa phương thực hiện công tác theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30; thu thập, tổng hợp và báo cáo hàng năm, định kỳ về tình hình và kết quả thực hiện CLTK 21-30 thuộc phạm vi tỉnh, thành phố quản lý. Hệ thống TD&ĐG thực hiện CLTK 21-30 của UBND tỉnh theo Sơ đồ 3 dưới đây:
Sơ đồ 3. Hệ thống TD&ĐG thực hiện CLTK 21-30 của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 (
UBND cấp tỉnh
Cơ quan thường trực
(Cục Thống kê cấp tỉnh)
Sở, ngành
UBND cấp huyện
UBND cấp xã
)
Ghi chú:
- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác theo dõi, đánh giá được thể hiện bằng mũi tên:
- Báo cáo tình hình và kết quả theo dõi, đánh giá được thể hiện bằng mũi tên:
Để thực hiện tốt công tác theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 thuộc phạm vi tỉnh, thành phố quản lý, trước tiên phải lập kế hoạch thực hiện các hoạt động của CLTK 21-30 (cụ thể hóa các hoạt động đã được phân công cho tỉnh, thành phố chủ trì thực hiện trong Kế hoạch 1271); tiếp theo, tổ chức thực hiện kế hoạch đó; đồng thời TD&ĐG thực hiện các hoạt động của CLTK 21-30 được phân công chủ trì thực hiện.
(5) Đơn vị chủ trì thực hiện các hoạt động của CLTK 21-30, đồng thời là đơn vị thực hiện công tác TD&ĐG và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các hoạt động của CLTK 21-30 được phân công chủ trì thực hiện.
[bookmark: _Toc154651148]Để giúp Thủ trưởng đơn vị thực hiện tốt công tác theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các hoạt động của CLTK 21-30, đơn vị cần hình thành Nhóm thực hiện CLTK 21-30 do Thủ trưởng đơn vị làm Trưởng nhóm. Nếu không hình thành Nhóm thực hiện Chiến lược, thì phải giao nhiệm vụ cho một công chức/viên chức thực hiện việc TD&ĐG.
Nhóm thực hiện Chiến lược có nhiệm vụ thu thập, tổng hợp (theo các mẫu biểu quy định ở phần 3, mục 3.5) và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các hoạt động được phân công chủ trì thực hiện lên đơn vị quản lý cấp trên; đồng thời lưu trữ toàn bộ dữ liệu liên quan đến tình hình thực hiện các hoạt động của CLTK 21-30. Thông thường, các đơn vị tự thực hiện đánh giá nội bộ lồng ghép với việc tổng kết đánh giá công tác thường xuyên, định kỳ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể, có thể dùng tổ chức bên ngoài tiến hành đánh giá độc lập việc thực hiện các hoạt động của CLTK 21-30 do đơn vị chủ trì thực hiện.


3.2. Quy trình theo dõi, đánh giá
[bookmark: _Toc154651149]3.2.1. Các bước của quy trình
Việc tổ chức thực hiện theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 diễn ra thông suốt trong 10 năm (2021-2030), và được chia ra thành các mốc thời gian quan trọng: Đầu kỳ (2021); Giữa kỳ (2025); Cuối kỳ (2030). Giữa các mốc thời gian này, đơn vị/cá nhân theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 sẽ định kỳ 02 năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện CLTK 21-30; tổ chức sơ kết, đánh giá giữa kỳ vào năm 2025 và tổ chức tổng kết, đánh giá cuối kỳ vào năm 2030. Như vậy, trong mỗi chu kỳ, việc theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 đều phải thực hiện đồng nhất theo cùng một quy trình để đảm bảo mang lại hiệu quả cao.
Quy trình theo dõi và đánh giá CLTK 21-30 được tiến hành theo 6 bước:
Bước 1: Công tác chuẩn bị theo dõi và đánh giá
Bước 2: Thu thập thông tin
Bước 3: Tổng hợp và xử lý thông tin
Bước 4: Xây dựng các báo cáo sơ bộ, lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương
Bước 5: Tổ chức Hội thảo, giải trình và trao đổi thông tin
Bước 6: Công bố, lưu trữ thông tin
Bước 1: Công tác chuẩn bị theo dõi và đánh giá
Nội dung của bước này bao gồm các công việc sau:
- Xác định danh mục hoạt động của CLTK 21-30 cần theo dõi, đánh giá, cụ thể là: 
   + Theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện “Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”;
   + Theo dõi, đánh giá “Mục tiêu chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”;
- Xác định danh sách thông tin cần thu thập đáp ứng những yêu cầu cần thiết và phù hợp với bối cảnh thực hiện;
- Xác định nguồn thông tin và phương pháp thu thập;
- Xác định trách nhiệm của người thu thập thông tin, người cung cấp thông tin; 
 Đơn vị/cá nhân được giao nhiệm vụ theo dõi và đánh giá thực hiện CLTK 21-30 cần nắm vững các tài liệu như:
- CLTK 21-30 (Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01/12/2021);
- Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30 (ban hành kèm theo Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT ngày 05/07/2022);
- Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30 thuộc phạm vi của bộ, ngành, địa phương quản lý (Kế hoạch này do Bộ, ngành, địa phương ban hành);
- Kế hoạch công tác hàng năm của Bộ, ngành, địa phương và đơn vị (Kế hoạch này do Bộ, ngành, địa phương và đơn vị ban hành, trong đó lồng ghép các hoạt động theo dõi và đánh giá thực hiện CLTK 21-30);
- Khung theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 (ban hành Kèm theo Quyết định số 1345/QĐ-BKHĐT ngày 02/08/2023).
Bước 2: Thu thập thông tin
Căn cứ vào các biểu mẫu quy định, các đơn vị cần triển khai thu thập thông tin tại các đơn vị cấp dưới. Đơn vị/cá nhân được giao nhiệm vụ thu thập thông tin cần khai thác một cách triệt để từ nguồn dữ liệu sẵn có (ví dụ: các báo cáo sơ kết, tổng kết; công trình nghiên cứu khoa học; hồ sơ hành chính;…). Nếu khai thác các nguồn dữ liệu sẵn có mà chưa đáp ứng được yêu cầu của việc theo dõi và đánh giá thực hiện CLTK 21-30 thì tiếp tục tiến hành thu thập thông tin bổ sung.
Trong quá trình thu thập thông tin, đơn vị/cá nhân được giao nhiệm vụ cần lưu ý đến các yếu tố về thời gian, chất lượng, phạm vi và chi phí để đạt được kết quả. Nội dung lưu ý được liệt kê ở Bảng 5 dưới đây.
Bảng 5. Những nội dung cần lưu ý khi thực hiện thu thập thông tin
	Yếu tố cần lưu ý
	Nội dung lưu ý

	Thời gian
	- Yêu cầu về thời gian để đạt được kết quả đầu ra;
- Yêu cầu về thời gian của đầu vào;
- Nguyên nhân gây nên chậm trễ của đầu vào;
- Những yếu tố bị ảnh hưởng liên quan đến sự chậm trễ ở trên;
- Thời gian cần thiết để hoàn thành mỗi hoạt động;
- Các phát sinh trong quá trình thực hiện CLTK 21-30 do yếu tố thời gian.

	Chất lượng
	- Yêu cầu về chất lượng đầu ra;
- Yêu cầu về chất lượng đầu vào;
- Năng lực của đội ngũ thực hiện để đạt được kết quả đầu ra;
- Chất lượng của cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, cơ chế,…;
- Những khả năng ảnh hưởng có thể thấy được do chất lượng.

	Phạm vi
	- Phạm vi/quy mô của các hoạt động được tiến hành;
- Điều chỉnh thời gian phù hợp với phạm vi/quy mô;
- Điều chỉnh yêu cầu về chất lượng phù hợp với phạm vi/quy mô.

	Chi phí
	- Chi phí cho quá trình thực hiện các hoạt động;
- Những thay đổi về chi phí và nguyên nhân;
- Chi phí để đảm bảo đạt chất lượng;
- Chi phí trong mối liên hệ với thời gian;
- Chi phí trong mối liên hệ với phạm vi/quy mô thực hiện;
- Những khả năng ảnh hưởng có thể thấy được do chi phí.


Dữ liệu khai thác, thu thập được chỉ có ý nghĩa sau khi được tập hợp, xử lý bởi đơn vị/cá nhân thực hiện theo dõi và đánh giá CLTK 21-30. Bằng cách này, dữ liệu khai thác và thu thập sẽ trở thành thông tin, được chuyển lên các cấp trên để làm cơ sở cho các quyết định. Do vậy, không những phải lập kế hoạch khai thác, thu thập dữ liệu như thế nào mà còn phải tổng hợp để dữ liệu được chuyển thành thông tin một cách chính xác, kịp thời và đầy đủ.
Để đảm bảo tính nhất quán của thông tin về theo dõi và đánh giá thực hiện CLTK 21-30, các đơn vị sử dụng thống nhất Biểu mẫu báo cáo (Mục 3.5).
Bước 3: Tổng hợp và xử lý thông tin
Các dữ liệu sau khi được thu thập được sắp xếp một cách hệ thống để dễ dàng quản lý và phân tích. Chẳng hạn như sắp xếp theo biểu mẫu chung và lưu trữ trên một hệ thống máy tính chuyên trách thực hiện nhiệm vụ theo dõi và đánh giá CLTK 21-30 cho cả giai đoạn.
Khi phân tích số liệu cần chú ý đến các mối quan hệ đa chiều về thời gian, chất lượng, phạm vi/quy mô, chi phí với đơn vị cung cấp thông tin để có được những nhận định đúng đắn, có giá trị trong quá trình theo dõi và đánh giá thực hiện CLTK 21-30. Việc thu thập dữ liệu và quan sát các xu hướng cụ thể, giải thích các hiện tượng được thực hiện thông qua các cuộc họp xem xét và tư vấn với cấp tương ứng.
Phân tích các thông tin thu thập được luôn đóng vai trò quan trọng, cần có sự bàn bạc, cân nhắc xem các dữ liệu đó có phản ánh đầy đủ mục tiêu của chương trình hay không, đặc biệt, cần tìm ra nguyên nhân nào khiến mục tiêu đó chưa đạt được. Từ đó, đưa ra những kết luận, bài học kinh nghiệm và khuyến nghị để giúp các cấp quản lý điều chỉnh kế hoạch hoặc điều chỉnh mục tiêu.
Các thông tin thu được từ việc phân tích có thể được trình bày dưới dạng bảng biểu, đồ thị, văn bản và được sắp xếp một cách khoa học nhất để thuận tiện cho việc diễn giải cũng như báo cáo.
Bước 4: Xây dựng các báo cáo sơ bộ, lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương
Sau khi tiến hành tổng hợp và xử lý thông tin, đơn vị/cá nhân đảm nhiệm nhiệm vụ theo dõi và đánh giá thực hiện CLTK 21-30 có trách nhiệm xây dựng báo cáo. Báo cáo này sẽ được gửi về các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan để lấy ý kiến đóng góp. Mẫu báo cáo theo dõi và đánh giá thực hiện CLTK 21-30 bao gồm các thành phần sau:
- Đề cương báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30: Đề cương này hướng dẫn nội dung cụ thể để các bộ, ngành, địa phương xây dựng báo cáo gửi về đơn vị thực hiện theo dõi, đánh giá, hay nói cách khác, đây chính là đề cương của báo cáo để các bộ, ngành, địa phương thực hiện.
- Biểu báo cáo tiến độ Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30
- Biểu báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30 được phân công báo cáo.
- Biểu tổng hợp gồm:
   + Các biểu tổng hợp kết quả Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30.
   + Các biểu tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30.
Căn cứ vào dữ liệu đã thu thập, khai thác, đơn vị/cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 cần đưa ra những kết luận và khuyến nghị để đạt được mục tiêu ban đầu và những vấn đề mới phát sinh.
Các mẫu biểu báo cáo và mẫu biểu tổng hợp được trình bày cụ thể ở Mục 3.5 của tài liệu này.
Bước 5: Tổ chức Hội thảo, giải trình và trao đổi thông tin 
Hội thảo, hội nghị có thể được tổ chức hàng năm để trao đổi thông tin, lấy ý kiến đóng góp trong toàn bộ quá trình theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30. Nội dung của các cuộc hội thảo, hội nghị có thể là xem xét tiến độ thực hiện các chương trình hành động phục vụ cho việc thực hiện CLTK 21-30, xem xét các mục tiêu xem có phù hợp và khả thi hay không, hoặc những trao đổi về bài học kinh nghiệm.
Các hội thảo, hội nghị này cần chỉ ra những điểm hạn chế, vướng mắc, hay khó khăn cũng như thành công trong quá trình thực hiện CLTK 21-30, từ đó đưa ra những phương hướng cần thiết để đạt được các mục tiêu chiến lược, và đơn vị/cá nhân phụ trách nhiệm vụ theo dõi, đánh giá việc thực hiện CLTK 21-30 đưa ra đề xuất với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ những nội dung cần thay đổi, điều chỉnh nếu cần thiết.
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- Công bố thông tin: Các thông tin về theo dõi và đánh giá cũng như kết quả thực hiện CLTK 21-30 được báo cáo lên cấp trên, đồng thời được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin để các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan biết.
- Lưu trữ thông tin: Khối lượng thông tin thu thập, khai thác từ các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị có liên quan cũng như khối lượng các báo cáo, mẫu biểu được thực hiện bởi đơn vị/cá nhân thực hiện theo dõi và đánh giá trong toàn bộ quá trình là vô cùng lớn và vô cùng quan trọng. Do vậy, các thông tin này cần được lưu trữ có hệ thống, đầy đủ và việc tiếp cận cũng cần dễ dàng.
3.2.2. Phương pháp và công cụ
Như đã trình bày ở mục 3.2.1, việc theo dõi và đánh giá thực hiện CLTK 21-30 diễn ra trong suốt 10 năm, để đảm bảo được hiệu quả của công việc, đơn vị/cá nhân thực hiện nhiệm vụ cần phải sử dụng nhiều phương pháp và công cụ. 
Việc theo dõi là một quá trình liên tục và có hệ thống, còn việc đánh giá sẽ được thực hiện theo 03 chu kỳ là đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ. Dưới đây là một số phương pháp và công cụ có thể được sử dụng để đạt được kết quả mong muốn.
[bookmark: _TOC_250005][bookmark: _Toc154651152]Bảng 6. Phương pháp và công cụ theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30
	Quy trình
	Phương pháp
	Công cụ

	Theo dõi
	Họp chuẩn bị
	- Họp nhóm thực hiện;
- Xem xét các hoạt động;
- Nghiên cứu các tài liệu, báo cáo.
	Khung theo dõi Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30.

	
	Báo cáo tiến độ
	- Họp nhóm thực hiện;
- Phân tích các báo cáo;
- Xây dựng bảng tổng hợp về tiến độ thực hiện;
- Trình cấp trên và đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện đúng tiến độ.
	Mẫu báo cáo tiến độ.

	
	Khảo sát thực tế định kỳ
	- Họp nhóm thực hiện;
- Quan sát;
- Phỏng vấn (nếu có);
- Xem xét các hoạt động, báo cáo tiến độ;
- Báo cáo đi thực tế;
- Phân tích báo cáo đi thực tế.
	- Khung theo dõi Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30;
- Mẫu báo cáo khảo sát.

	
	Hội thảo tổng kết việc thực hiện CLTK 21-30 hằng năm
	- Họp nhóm thực hiện;
- Cuộc họp giữa đơn vị/cá nhân thực hiện theo dõi, đánh giá CLTK 21-30 với các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan;
- Phân tích hạn chế, khó khăn và đề xuất thay đổi khi cần thiết.
	- Khung theo dõi Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30;
- Mẫu báo cáo theo dõi, đánh giá.

	Đánh giá
	Đánh giá giữa kỳ
	- Quan sát;
- Phỏng vấn (nếu có);
- Họp nhóm thực hiện;
- Xem xét các hoạt động, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm giai đoạn 2021-2030.
	- Khung TD&ĐG mục tiêu CLTK 21-30;
- Mẫu báo cáo đánh giá.

	
	Đánh giá cuối kỳ
	- Quan sát;
- Phỏng vấn (nếu có);
- Họp nhóm thực hiện;
- Xem xét các hoạt động, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm, báo cáo đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2021-2030.
	- Khung TD&ĐG mục tiêu CLTK 21-30;
- Mẫu báo cáo đánh giá.


[bookmark: _Toc154651151]3.3. Tổ chức thực hiện
3.3.1. Xây dựng kế hoạch theo dõi, đánh giá
Kế hoạch TD&ĐG bao gồm những nội dung liên quan tới các hoạt động: Chuẩn bị TD&ĐG; theo dõi thực hiện CLTK 21-30; đánh giá thực hiện CLTK 21-30; công bố báo cáo TD&ĐG thực hiện CLTK 21-30. Nội dung chi tiết của kế hoạch TD&ĐG được trình bày tại Bảng 7 dưới đây.
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Bảng 7. Kế hoạch TD&ĐG thực hiện CLTK 21-30
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3.3.2. Thực hiện theo dõi, đánh giá
Hoạt động theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK21-30 được thực hiện thường xuyên, liên tục từ đơn vị được giao chủ trì thực hiện các hoạt động của CLTK21-30 đến các đơn vị quản lý cấp trên và cấp cao nhất là BCĐTW. Hàng năm, Nhóm thực hiện Chiến lược (hoặc cá nhân) thực hiện công tác TD&ĐG chịu trách nhiệm thu thập tình hình, kết quả thực hiện các hoạt động của CLTK21-30 của đơn vị mình và thực hiện: 
- Báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30 hằng năm theo Đề cương báo cáo (chi tiết tại mục 3.5.1); 
- Báo cáo tiến độ Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30 (chi tiết tại mục 3.5.2); 
- Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30 (chi tiết tại mục 3.5.3). 
Thủ trưởng đơn vị xem xét, ký gửi Báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30 hằng năm lên đơn vị quản lý cấp trên. Cụ thể như sau: 
- Tại bộ, ngành: Nếu đơn vị thuộc bộ, ngành, thì nộp lên tổ chức thống kê bộ, ngành. Nếu đơn vị thuộc Tổng cục (Tổng cục thuộc Bộ), thì nộp lên đơn vị được giao phụ trách công tác thống kê của Tổng cục. Đơn vị phụ trách thống kê của Tổng cục tổng hợp các thông tin của các đơn vị thuộc Tổng cục và gửi lên tổ chức Thống kê bộ, ngành.
- Tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hằng năm, BCĐ CLTK21-30 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện các hoạt động của CLTK21-30 từ các đơn vị thuộc tỉnh, thành phố quản lý (Sở, ngành…). 
[bookmark: _Toc154651154]- Tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện TD&ĐG CLTK21-30 của các bộ, ngành (kể cả các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê), UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Báo cáo tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện CLTK21-30 được báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo thực hiện CLTK21-30 nói riêng và quản lý nhà nước về thống kê nói chung. 
3.4.  Điều kiện thực hiện
Để hoạt động theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, phải đảm bảo các yếu tố cần thiết về tổ chức, nhân lực, kinh phí…
[bookmark: _Toc154651155]3.4.1. Tổ chức, nhân lực 
 Tổ chức Hệ thống theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 đã được trình bày tại mục 3.1 (Sơ đồ 1,2,3) của tài liệu này. Do thống kê bộ, ngành chưa có sự thống nhất về mô hình tổ chức và hoạt động; một số bộ, ngành chưa hình thành Tổ chức Thống kê, nên bộ, ngành cần điều chỉnh Hệ thống theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê cho phù hợp với đặc thù riêng của từng bộ, ngành.
Nhân lực: Các đơn vị thực hiện CLTK 21-30 cần bố trí nhân lực thực hiện công tác theo dõi, đánh giá thực hiện các hoạt động của CLTK 21-30. 
Công tác theo dõi, đánh giá được thực hiện thường xuyên, liên tục với rất nhiều hoạt động của CLTK 21-30 được triển khai đồng thời và diễn ra suốt trong giai đoạn thực hiện CLTK 21-30, dữ liệu về theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 sẽ khá lớn, cần có sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ thông tin trong suốt quá trình theo dõi và đánh giá. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) sẽ xây dựng phần mềm theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 phục vụ công tác theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 của toàn bộ Hệ thống Thống kê Việt Nam.
[bookmark: _Toc154651156]3.4.2. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện công tác theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 của các đơn vị được dự toán chung vào kinh phí thực hiện hoạt động của CLTK 21-30 của bộ, ngành, địa phương. Do đó, các đơn vị lập dự toán kinh phí cho hoạt động theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 cùng với dự toán kinh phí hằng năm, gửi bộ, ngành, địa phương chủ quản xem xét. Bộ, ngành, địa phương tổng hợp kinh phí thực hiện CLTK 21-30 (trong đó có kinh phí cho hoạt động theo dõi, đánh giá) vào dự toán kinh phí hoạt động hằng năm của bộ, ngành, địa phương theo quy định hiện hành.
[bookmark: _Toc154651157]3.5. Mẫu báo cáo
Nhằm thống nhất cách thu thập, tổng hợp và báo cáo kết quả theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30, các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện đúng quy trình và sử dụng các mẫu biểu sau:
[bookmark: _Toc154651158]3.5.1. Đề cương báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30 hằng năm
Các bộ, ngành, địa phương báo tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30 hằng năm theo mẫu đề cương như sau: 
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CLTK 21-30 NĂM…
I. Bối cảnh thực hiện CLTK 21-30 của đơn vị
II. Tiến độ thực hiện CLTK 21-30 tại đơn vị
    2.1. Kết quả đạt được 
	- Xây dựng/triển khai Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30; 
	- Kết quả/tiến độ các công việc trong Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30 (Trình bày theo từng nhiệm vụ được giao của đơn vị thuộc 9 nhóm nhiệm vụ trong Kế hoạch CLTK 21-30);
- Đánh giá có bao nhiêu nhiệm vụ hoàn thành, bao nhiêu nhiệm vụ đang thực hiện nhưng còn chậm so với kế hoạch, bao nhiêu nhiệm vụ chưa thực hiện. Nêu nguyên nhân các nhiệm vụ còn chậm hoặc chưa thực hiện.  
	2.2. Hạn chế và giải pháp 
            2.3. Phương hướng và nhiệm vụ
III. Kiến nghị và đề xuất
[bookmark: _Toc154651160]Đề cương chi tiết được trình bày tại Phụ lục II của Tài liệu.
[bookmark: _Toc154651159]3.5.2. Mẫu biểu báo cáo tiến độ Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30
Biểu 01/BC: Báo cáo tiến độ Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30 (áp dụng cho đơn vị chủ trì thực hiện)
- Mục đích: Biểu này dùng để thu thập thông tin về tình hình, kết quả thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30 (Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT). 
- Đối tượng áp dụng: Biểu này áp dụng cho các cơ quan chủ trì thực hiện các hoạt động của Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30 (căn cứ theo Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT).
	Mã số
	Nội dung công việc
	Sản phẩm
theo Kế hoạch  
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian hoàn thành
	Tiến độ thực hiện
(Không thực hiện: 0
Chưa bắt đầu: 1
Đang thực hiện: 2
Hoàn thành: 3)
(*)
	Tên sản phẩm
 (hoàn chỉnh, dở dang)
	Số lượng (nếu có)
	Lý do không thực hiện/chưa bắt đầu/
đang thực hiện

	(A)
	(B)
	(C)
	(D)
	(E)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	
	
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


-  Hình thức thu thập thông tin: Kết hợp hai hình thức thu thập thông tin: (1) Thu thập thông tin qua biểu mẫu báo cáo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) gửi Biểu 01/BC đến các đơn vị chủ trì thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30. Các cơ quan chủ trì ghi thông tin vào Biểu và báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê); (2) Thu thập thông tin thông qua phần mềm báo cáo trực tuyến: Cơ quan chủ trì hoàn thiện Biểu 01/BC được cung cấp trên phần mềm theo dõi, đánh giá CLTK 21-30 trực tuyến. 
	Biểu 01/BC
Ban hành theo Văn bản số:……………………
Ngày nhận báo cáo: 
Ngày 15 tháng 01 sau năm báo cáo
	BÁO CÁO TIẾN ĐỘ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CLTK 21-30 
Năm…..
	Đơn vị báo cáo: 
……………………
Đơn vị nhận báo cáo: 
…………………



(*) Nếu cột (1) đánh mã 0; 1; 2 thì phải ghi rõ lý do tại cột (4).  
Biểu 01/BC: Báo cáo tiến độ Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30 (áp dụng cho đơn vị chủ trì thực hiện) được chi tiết, giải thích và hướng dẫn cách ghi trong Phụ lục II của Tài liệu.
Các biểu chi tiết theo từng năm, đối với từng cơ quan chủ trì thực hiện của Biểu 01/BC sẽ được cụ thể trong Phần mềm theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30.  
3.5.3. Mẫu biểu báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30
Biểu báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30 áp dụng cho đơn vị thực hiện được dùng để thu thập kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30 của từng đơn vị. 
Đối tượng áp dụng: Các đơn vị thực hiện báo cáo các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30 theo Phụ lục của Khung theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 (Quyết định số 1345/QĐ-BKHĐT).
Các biểu báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30 áp dụng cho đơn vị thực hiện được chi tiết tại các Phụ lục kèm theo cuốn Tài liệu hướng dẫn gồm:
- Phụ lục III. Biểu báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30 áp dụng đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Phụ lục IV. Biểu báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30 áp dụng đối với bộ, ngành; 
- Phụ lục V. Biểu báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30 áp dụng đối với UBND cấp tỉnh.
[bookmark: _Toc154651161]3.5.4. Biểu tổng hợp
[bookmark: _Toc154651162]3.5.4.1. Biểu tổng hợp kết quả Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30
Trên cơ sở các thông tin thu thập được theo Biểu 01/BC: Báo cáo tiến độ Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30 của các đơn vị chủ trì thực hiện các hoạt động của Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tiến hành tổng hợp chung kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30 của toàn hệ thống. Biểu tổng hợp như sau: 
Biểu 01/TH_KH: Tổng hợp kết quả Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30 phân theo nhóm công việc thực hiện
	BIỂU 01/TH_KH
Ban hành theo Văn bản số:
…………………………..
Ngày nhận báo cáo: 
……………………………
	TỔNG HỢP KẾT QUẢ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CLTK 21-30 PHÂN THEO 09  NHÓM NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
Năm…..

	Đơn vị báo cáo: 
……………………
Đơn vị nhận báo cáo: 
……………………



	TT
	Tên nhóm công việc
	Số công việc chi tiết theo kế hoạch
	Tình hình thực hiện công việc

	
	
	
	Hoàn thành
	Đang thực hiện
	Chưa thực hiện

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	(A)
	(B)
	(1)
	(2)
	(3=2/1)
	(4)
	(5=4/1)
	(6)
	(7=6/1)

	
	Tổng số
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Hướng dẫn tổng hợp:
·  Cột A: Ghi đúng số thứ tự của 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30 (cột A, Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT). 
·  Cột B: Ghi đúng tên 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính theo Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30 (Cột B, Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT). 
·  Cột 1: Đếm số lượng công việc chi tiết theo 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp (cột B, Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30 (Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT).
·  Cột 2: Đếm số lượng công việc chi tiết đã hoàn thành (Cột 1, mã 3: “Hoàn thành”, cột Biểu 01/BC) theo 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.
· Cột 3: Tính tỷ lệ phần trăm số công việc chi tiết hoàn thành so với số lượng công việc chi tiết theo kế hoạch theo 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.
·  Cột 4: Đếm số lượng công việc chi tiết đang thực hiện (Cột 1, mã 2: “Đang thực hiện”,  Biểu 01/BC) theo 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.
·  Cột 5: Tính tỷ lệ phần trăm số công việc chi tiết đang thực hiện so với số lượng công việc chi tiết theo kế hoạch theo 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.
·  Cột 6: Đếm số lượng công việc chi tiết chưa thực hiện thuộc (Cột 1, mã 1: “chưa thực hiện”, 01/BC) theo 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.
·  Cột 7: Tính tỷ lệ phần trăm số công việc chi tiết chưa thực hiện so với số lượng công việc chi tiết theo kế hoạch.
[bookmark: _Toc154651163]3.5.4.2. Biểu tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30
Biểu 02/TH_MT: Tổng hợp tình hình thực hiện các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21 – 30 phân theo các mục tiêu cụ thể.

	BIỂU 02/TH_MT 
Ban hành theo Văn bản số:…………….
Ngày nhận báo cáo: 
……………………
	TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
CÁC CHỈ TIÊU THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU CLTK 21-30 PHÂN THEO CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ
Năm…..

	Đơn vị báo cáo: 
………………
Đơn vị nhận báo cáo: …………….



	STT
	Tên mục tiêu cụ thể 
	Mục tiêu theo kế hoạch
	Mục tiêu thực tế đạt được

	
	
	
	

	(A)
	(B)
	(1)
	(2)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
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Hướng dẫn tổng hợp:
·  Cột A: Ghi đúng số thứ tự của các mục tiêu cụ thể trong CLTK 21-30 (Quyết định số 2014/QĐ-TTg) ngày 01/12/2021. 
·  Cột B: Ghi đúng tên các mục tiêu cụ thể trong CLTK 21-30 (Quyết định số 2014/QĐ-TTg) ngày 01/12/2021.
·  Cột 1: Ghi mục tiêu theo kế hoạch của từng mục tiêu cụ thể trong CLTK 21-30 theo năm 2025,2030. (Quyết định số 2014/QĐ-TTg) ngày 01/12/2021.
·  Cột 2: Ghi mục tiêu thực tế đạt được của từng mục tiêu cụ thể theo năm 2025, 2030. 


[bookmark: _Toc154651164]PHỤ LỤC
Phụ lục I: Giải thích các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30
Phụ lục II: Đề cương báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch CLTK 21-30
Phụ lục III. Biểu báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30 áp dụng đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
Phụ lục IV. Biểu báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30 áp dụng đối với Bộ, ngành 
Phụ lục V. Biểu báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30 áp dụng đối với UBND cấp tỉnh 

 


Các nhiệm vụ, giải pháp của CLTK 21-30


Các hoạt động thực hiện CLTK 21-30 


- Khung theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30
- Khung theo dõi thực hiện kế hoạch CLTK 21-30


Kế hoạch thực hiện và các mục tiêu cụ thể CLTK 21-30







